Giáo án  lớp 4B                                                          Năm học 2022  - 2023

TUẦN 18B                         
Thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2023
Toán
ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS củng cố dạng toán Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  - GV: Một số bài toán.

  - HS: Sách, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập

	 Bài 1

Lớp 4A và 4B thu gom vỏ lon  làm kế hoạch nhỏ được tất cả 258 vỏ lon. Lớp 4 A thu được nhiều hơn 4B là 16 vỏ lon. Hỏi  mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ lon ?
Bài 2: 
Lớp 4C và 4D thu gom vỏ lon  làm kế hoạch nhỏ được tất cả 300 vỏ lon. Lớp 4 C thu được nhiều hơn 4D là 28 vỏ lon. Hỏi  mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ lon ?
Bài 3:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 24 lít dầu, Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu (Biết cả hai thùng đựng 80 lít dầu)
4. HĐ vậndụng
	- HS đọc.

-Nêu dạng toán và cách làm. 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:4A:141vỏ lon;  4B: 125lon
. 

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 
-Nêu dạng toán, cách làm.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét bài làm của bạn.
- Thống nhất KQ:4C:164vỏ lon;  4D: 136lon
- Cho học sinh tự làm vào vở, chia sẻ trước lớp. 

Thống nhất KQ:Thùng 1: 28l; thùng 2: 52l
-HS tự sáng tác đề tương tự và giải bài toán đó, chia sẻ.
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IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________
Tiếng Việt

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về văn miêu tả con vật.
- Năng lực tự học, NL ngôn ngữ.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   - GV: Bảng phụ.
   - HS: SBT, bút, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. Luyện tập 

+ Khi quan sát đồ vật, cần chú ý những gì? 

+ Em dùng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả?
	HS hát vận động tại chỗ.

+ Quan sát theo trình tự hợp lí, bằng nhiều giác quan khác nhau
+ Chú ý phát hiện những đặc điểm riêng biệt của đồ vậ.

-+Từ gợi tả, so sánh, nhân hóa.

	Lập dàn ý một đoạn văn của bài văn tả con vật em yêu thích
- Yêu cầu đọc đề bài
- GV cùng HS nhận xét. 

4. HĐ vận  dụng:

	Hoạt động cá nhân 
-
 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp
- Chỉnh sửa và hoàn thiện dàn ý.
Học tập cách sử dụng từ ngữ, biện pháp nghệ thuật hay của bài đã chia sẻ để viết bài.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiếng Việt
ÔN VỀ VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về văn trong bài văn miêu tả đồ vật.Viết được một bài văn tả con vật. 
- Năng lực tự học, NL ngôn ngữ.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	HS hát vận động tại chỗ.

	2.Luyện tập:
 

	Viết bài văn miêu tả con vật

	 Dựa vào dàn ý đã lập ở tiết trước, hãy viết đoạn văn tả con vật.

- HS nêu YC

- Viết bài văn.

- Chia sẻ bài viết 

-HD chỉnh sửa.

VD:
Chú mèo của nhà em là một nàng mèo xinh xắn và đáng yêu. Nàng ta thuộc giống mèo lông ngắn Anh, nên cũng như các anh chị em khác, nàng có bộ lông dày ngắn và mềm mại màu xám chuột. Tuy nhiên, nàng ta có một điều hơn hẳn các anh chị em của mình là cân nặng. Nàng ta mũm mĩm lắm, toàn thân to như trái dưa hấu bự. Riêng cái bụng thì ai cũng trêu rằng cứ như vừa nuốt chửng cả trái dưa. Khuôn mặt của loài mèo vốn có hình như cái yên xe đạp, nhưng phần mỡ ở hai bên má và cổ của nàng ta quá nhiều, nên trông cái mặt cứ tròn xoe. 
4. HĐ vận dụng:

	Hoạt động cá nhân 
- HS đọc yêu cầu bài, viết bài.
- HS nối tiếp nhau chia sẻ bài viết trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn

- Chỉnh sửa và hoàn thiện bài văn
Viết đoạn văn tả con vật.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Thứ  Ba ngày 9 tháng 1 năm 2023
Toán
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS củng cố dạng toán Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


  - GV: Một số bài toán.

  - HS: Sách, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2.Luyện tập

	 Bài 1

Lớp 4A và 4B có 58 học sinh, lớp 4 B có số học sinh nhiều hơn 4A là 6 bạn. Hỏi  mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.
Bài 2: 
Trường Tiểu học Minh Quang A phát động các lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A và 4B trồng được 34 cây. Lớp 4B trồng được ít hơn 4A 10 cây. Hỏi  mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
- HS đọc yêu cầu -> tự làm bài
Bài 3:

Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng ít hơn bao thứ hai 10 kg, Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg (Biết cả hai thùng đựng 80kg)
3.Vận dụng:

- Tính trung bình số giờ học trong tuần
	- HS thực hiện 

- Chia sẻ.

-Nhận xét bài làm của bạn

- Hs làm bài tập

-Chia sẻ

-Nêu dạng toán và cách làm. 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:4A:12 cây;  4B: 32
. 

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 
-Nêu dạng toán cách làm.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét bài làm của bạn.
- Thống nhất KQ:bao 1:35 kg;  Bao 2: 45 kg
-HS tự sáng tác đề tương tự và giải bài toán đó, chia sẻ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________
Toán
ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kiến thức về phép nhân số tự nhiên
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Bảng phụ
- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a)825 x 5     b)1450 x 2      c)375 x 15

d) 9870 x 10
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm
Bài 2: Chon đáp án đúng

Kết quả của phép tính chia 348 x100 là:

A. 348     B. 3480   C. 34800    D.3408
- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Một quyển vở có 25 trang. Hỏi 315 quyển vở cùng loại có bao nhiêu trang?
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ ứng dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

*Dự kiến đáp án:

C.34800
- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________

Toán
ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về phép chia số tự nhiên

- Năng lực tự học, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)825 : 5     b)1450 : 2      c)375 : 5

d) 9870 : 10
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm

- GV trợ giúp HS M1 +M2: 
Bài 2: Chon đáp án đúng

Kết quả của phép tính chia 5775 : 5 là:

A. 385     B. 1155   C. 385    D.835
- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Khối lớp 4 trồng được tất cả 5450 cây hoa. Trong đó số cây của lớp 4A trồng được bằng 1/3 số cây của cả khối. Hỏi lớp 4A trồng được bao nhiêu cây hoa?
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ ứng dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

*Dự kiến đáp án:

A.385
- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm  N2 vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	- TBHT điều hành lớp vận đông 

	2.Luyện tập

	Bài1:-Nhắc lại cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức :

Bài 2:Viết lại cho đúng tên cơ quan tổ chức sau:

- Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

- Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

- Trung tâm chiếu phim quốc gia

Bài 3:Trường hợp nào dưới đây viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức?
a. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

b. Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn. 

c.Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn. 

d.Ban Công tác Thiếu nhi trung Ương Đoàn.
4. HĐ vận dụng:
	HS thảo luận rồi chia sẻ

-Tên của các tổ chức thì viết hoa những chữ cái đứng đầu của  tên cơ quan, tổ chức.
-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp. 

- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ bài viết trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn, thống nhất kq.
Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn.
Viết tên tổ chức Đội của trường em.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về dấu gạch ngang.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

 -Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+Nêu tác dụng của dấu gạch ngang? 
- GV  nêu mục tiêu, yêu cầu bài học mới
	- Lớp trả lời, nhận xét.



	2. Luyện tập

	Bài  1: Tác dụng của dấu hai gạch ngang là gì, chọn đáp án đúng:
A.Dấu gạch ngang dùng để ngăn cách giữa các câu.

B.Dấu gạch ngang báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói trực tiếp của một nhân vật hoặc đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.
C.Dấu gach ngang nối từ ngữ trong một liên danh.

 - GV cùng HS nhận xét. 

Bài  2: 

-Hãy viết một đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để thể hiện Dấu gach ngang nối từ ngữ trong một liên danh.

 -Hãy viết một đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
- GV nhận xét.
4. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
-
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau đặt câu trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023
ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kiến thức về tính bằng cách thuận tiện.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập 

	-Nhắc lại cách tính thuận lợi trong phép cộng  ? 

Bài 1:Tính bằng cách thuận tiện nhất 

A= 189 + 555 + 211 + 45.

B = 1587 + 2550 - 187.

Bài 2: :Tính bằng cách thuận tiện nhất. 

a.1 375 + 134 + 866 + 8 625 =


b.1258 
[image: image1.wmf]´

 5 + 1258 x 4 + 1258 =
Bài 3: 1 375 + 2 569 + 134 + 866 + 8 625 + 2 431


1258 
[image: image2.wmf]´

 5 + 1258 x 4 + 1258 

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ vận dụng :
	- HS nêu: Nhóm hoặc tách các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng là các số tròn chục, trong trăm, tròn nghìn,...

- HS chia sẻ bài trước lớp. HS nhận xét bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ: 
A = 189 + 555 + 211 + 45 
     =(189 + 211) + (555 + 45) 
     =400 + 600 = 1000.

B = 1587 + 2550 - 187 
    = (1587 - 187) + 2550 
     = 1400 + 2550 = 3950.

- Học sinh tự làm vào vở, chữa bài. Thống nhất đáp
- Cho học sinh làm theo nhóm.

- Đại diện nhóm chia sẻ trướcs lớp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________

Toán
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về phép chia.
- Năng lực tự học, NL tư duy - lập luận logic.
- Phẩm chất:Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)8750 : 5    b)23520 : 6      

c)11780 : 4       d) 2996 : 7
GV chốt. a.1750;          b.3920

              c.2945             d.428

Bài 2: Tìm x:
a) 2420 : x =  2

b)13870 : x = 5

- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Một máy bơm trong 1 giờ bơm được 2700 l nước. Hỏi 5giờ máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước.
- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ vận dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS nhận xét
- 

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm  vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

Sáng tác đề tương tự bài 3 và giải bài toán.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về danh từ
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, yêu nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	HS hát vận động tại chỗ.

	2. Luyện tập: 

	Bài 1: Tìm các danh từ có trong đoạn thơ sau:

     a.  Quê hương là cánh diều biếc

           Tuổi thơ con thả trên đồng

         Quê hương là con đò nhỏ

       Êm đềm khua nước ven sông.

b.Bà đắp thành lập trại

        Chống áp bức cường quyền

            Nghe lời bà kêu gọi

            Cả nước ta vùng lên.
Thống nhất Kq

a.quê hương, cánh diều, tuổi thơ, đồng,.
b. trại, nước….
Bài 2.: 

Viết đoạn văn có sử dụng danh từ  có ở bài 1.

- GV nhận xét.
4. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
-
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ bài viết trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn

-HS viết bài, chia sẻ.

HS nhận xét.

- Chỉnh sửa và hoàn thiện đoạnvăn

Viết đoạn văn có sử dụng danh từ chỉ người.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________

TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về động từ, tính từ
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

-- Phẩm chất: Chăm chỉ, yêu nước,yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	- HS hát vận động tại chỗ.

	2. Luyện tập

	Bài  1: Gạch dưới động từ trong mỗi cụm từ sau:
trông em , quét nhà,  xem truyện

tưới rau ,học bài, gấp quần áo

nấu cơm , làm bài tập

Chốt kq. trông em, quét nhà,  xem truyện, tưới rau , học bài, gấp quần áo

nấu cơm , làm bài tập

Bài 2: Tìm danh từ, động từ trong các câu văn:

GV chốt .
1. Vầng trăng tròn quá, ánh trăng
           DT            TT           DT
 trong xanh toả khắp khu rừng.
    TT          ĐT            DT
2. Gió bắt đầu thổi /mạnh, lá cây 
        DT              ĐT   TT       DT

Bài 3: Xác định từ loại trong các từ của các câu:

1. Nước chảy đá mòn.

2. Dân giàu, nước mạnh.

4. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Nối tiếp nhau tìm từ trước lớp 

- Nhận xét bài của bạn

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ.
- Nhận xét bài của bạn

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ.
- Nhận xét bài của bạn
Thống nhất :

DT:nước, đá, dân

ĐT:chảy

TT:mòn, giàu, mạnh.
HS đặt câu sử dụng DT, ĐT .


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 1 năm 2023
TOÁN

CHỮA BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS nhận biết được ưu khuyết điểm trong bài kiểm tra của mình.

-   Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

- HS có phẩm chất học tập tích cực.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


  - GV: Bài kiểm tra của học sinh
  - HS: Sách, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;

	

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

   
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

	2. HĐ thực hành chữa bài kiểm tra.

	- HS đọc yêu cầu của bài kiểm tra.

-Cho học sinh nêu các lỗi có trong bài kiểm tra.
- GV yêu cầu HS tự chữa bài làm của mình.
*GV chốt đáp án để học sinh đối chiếu sau đó làm lại vào vở. 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
      Câu


1


2

3

4

5

6
Đáp án

A


B

C

D

D
A
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
 1: 452 862 + 315 410= 768272
;  762 140 – 96 148=665992
142 105 x 6 = 852630      25 248 : 5=5049 dư 3

 2: Tính giá trị biểu thức
a) 27 900 : (11 – 8) + 13 700

b) 400 940 – 28 005 x 5

= 27 900 : 3 + 13 700



= 400 940 – 140 025

= 9 300 + 13 700




= 260 915

= 23 000

Bài 3:
 Ông có số tuổi là:

(78 + 56) : 2 = 67 (tuổi)

Hiện nay cháu có số tuổi là:

78 – 67 = 11 (tuổi)

Đáp số: Ông 67 tuổi, cháu 11tuổi

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện
 2 284 + 1 277 + 4 863 + 1 576



= (2 284 + 1 576) + (1 277 + 4 863)




= 3 860 + 6 140







= 10 000








3. Hoạt động vận dụng:
	- Cả lớp đọc thầm

-HS nêu.....

- HS cả lớp làm bài vào vở -> chia sẻ trước lớp.  
-Đối chiếu rồi làm bài vào vở.

Ra đề tương tự rồi giải.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________

ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về phép nhân.
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Thực hành: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)8278 x 9    b)4 x 168     
 c)307 x 6     d) 908 x 9
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm

Bài 2: Chon đáp án đúng

Kết quả của phép tính chia 5074 x 8 là:

A. 40592   B. 4562   C. 4092    D.5762
- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Khối lớp 4 xếp thành 15 hàng mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh.
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ vận dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> nhận xét
- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

*Dự kiến đáp án:

A..40592
- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm vào vở.

-
 Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-thực hiện các phép tính nhân do em ra đề.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________
TIẾNG VIỆT

CHỮA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÍ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS nhận biết được ưu khuyết điểm trong bài kiểm tra của mình.

- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác,  NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
-Khắc sâu kiến thức.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


  - GV:Kiểm tra của học sinh thông kê lỗi.
  - HS: Sách, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;

	

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

   

	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

	2 . HĐ thực hành chữa bài kiểm tra.

	- HS đọc yêu cầu của bài kiểm tra.

-Cho học sinh nêu các lỗi có trong bài kiểm tra.

- GV yêu cầu HS tự chữa bài làm của mình.

*GV chốt đáp án để học sinh đối chiếu sau đó làm lại vào vở. 

2. Đọc hiểu
Câu

1

2

3

4 

5 

6 

Đáp án

A

B

C

D

A

A

Câu 7. :
      trắng, nhỏ, li ti, tinh khôi, trong trẻo.

Câu 8:  

       VD - Những vì sao kiêu hãnh tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

+Phần bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Yêu cầu chung:

  Bài viết đúng thể loại văn miêu tả con vật, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 
 - Yêu cầu cụ thể :

- Mở bài:   1,5 điểm  

-  Giới thiệu được con vật mà em muốn miêu tả. 
     - Thân bài:  5 điểm.  - Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:
    +Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật.

    +Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.
  - Kết bài : 1,5 điểm 

    -  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về con  vật mà mình tả.

  Chữ viết: Đúng chính tả, sạch đẹp: 2 điểm.

3. Hoạt động vận dụng:
	- Cả lớp đọc thầm

-HS nêu.....

- HS cả lớp làm bài vào vở -> chia sẻ trước lớp.  
-Đối chiếu làm bài vào vở.

-HS đối chiếu bố cục, tiêu chí đánh giá.
HS viết lại bài văn cho hay hơn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về từ loại.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	-hs  hát vận động tại chỗ.

	2. Luyện tập

	Bài  1: Tìm tính từ trong khổ thơ sau:

“Việt Nam đẹp khắp trăm miền

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang.

Sum sê xoài biếc, cam vàng

Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi”

Bài 2: Xác định danh  từ, động từ, tính từ trong 2 câu thơ của Bác Hồ:

            “Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay
  Bài 3: Tìm DT, ĐT, TT có trong khổ thơ sau:

                  Em mơ làm gió mát

                  Xua bao nỗi nhọc nhằn”.
GV KL….
4. HĐ vân  dụng:
	-1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

Dựkiến:sum sê, biếc, vàng, chang,nghiêng, thẳng...
-1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài theo nhóm 4 rồi chia sẻ bài trước lớp. 

Cảnh rừng Việt Bắc thật là  / hay
             DT     DT           ĐT  TT

-1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài theo nhóm 4 rồi chia sẻ bài trước lớp. 




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________

Thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023
Nghỉ học kì I
TUẦN 18B                         
Thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2023

ÔN TẬP TOÁN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS củng cố dạng toán Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  - GV: Một số bài toán.

  - HS: Sách, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập

	 Bài 1

Lớp 4A và 4B thu gom vỏ lon  làm kế hoạch nhỏ được tất cả 456 vỏ lon. Lớp 4 A thu được nhiều hơn 4B là 30 vỏ lon. Hỏi  mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ lon ?
Bài 2: 
Lớp 4C và 4D thu gom vỏ lon  làm kế hoạch nhỏ được tất cả 632 vỏ lon. Lớp 4 C thu được nhiều hơn 4D là 82 vỏ lon. Hỏi  mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ lon ?
Bài 3:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 50 lít dầu, Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu (Biết cả hai thùng đựng 90 lít dầu)
4. HĐ vậndụng
	- HS đọc.

-Nêu dạng toán và cách làm. 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:4A: 243vỏ lon; 4B: 213lon
. 

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 
-Nêu dạng toán, cách làm.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét bài làm của bạn.
- Thống nhất KQ:4C:357vỏ lon;  4D: 275lon
- Cho học sinh tự làm vào vở, chia sẻ trước lớp. 

Thống nhất KQ:Thùng 1: 20l; thùng 2: 70l

-HS tự sáng tác đề tương tự và giải bài toán đó, chia sẻ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________
Tiếng Việt


ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về văn miêu tả con vật.
- Năng lực tự học, NL ngôn ngữ.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. Luyện tập: Luyện viết mở bài cho bài văn tả con vật.

	HS hát vận động tại chỗ.



	- Yêu cầu đọc đề bài

HD: Mở bài bằng câu đố về con vật
VD: Mặt tròn tai thính mắt tinh

Bước đi uyển chuyển thân hình nhẹ tênh.

Mở bài bằng câu hát về con vật

 Mở bài bằng câu thơ về con vật

Mở bài bằng câu văn tả cảnh vật liên quan đến con vật.

- GV cùng HS nhận xét. 

4. HĐ vận  dụng:

	-
 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp
- Chỉnh sửa và hoàn thiện.

Học tập cách mở bàihay của bài đã chia sẻ để viết bài. 


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________

Thứ  Ba ngày 9 tháng 1 năm 2023

ÔN TẬP TOÁN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về phép nhân số tự nhiên

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Thực hành: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)6025 X 7     b)6360 x 2    c) 575 x 64
d) 2650  x 4
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm
Bài 2: Chọn đáp án đúng

Kết quả của phép tính chia 853 x 8 là:

A. 3087   B. 3480   C. 34800    D.6824
- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Một quyển vở có 36 trang. Hỏi 5 quyển vở cùng loại có bao nhiêu trang?
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ ứng dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

*Dự kiến đáp án:

B.6824
- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________

Toán

ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về phép chia số tự nhiên

- Năng lực tự học, NL tư duy - lập luận logic.
-Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)620 : 5     b7150 : 2   
  c)925 : 5        d) 9870 : 6
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm

- GV trợ giúp HS M1 +M2: 
Bài 2: Chon đáp án đúng

Kết quả của phép tính chia 37070 : 5 là:

A. 714    B. 7414  C. 744    D.414
- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Khối lớp 4 trồng được tất cả 450 cây cảnh. Trong đó số cây của lớp 4A trồng được bằng 1/3 số cây của cả khối. Hỏi lớp 4A trồng được bao nhiêu cây hoa?
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ ứng dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

*Dự kiến đáp án:

A.7414
- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm  N2 vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về viết kết bài trong bài văn miêu tả con vật.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	- TBHT điều hành lớp hát.

	2. Luyện tập: 

	Viếtt đoạn kết bài của bài văn tả con vật..
- Yêu cầu đọc đề bài.
HD:

Viết  đoạn kết bài bằng việc nêu 
Tình cảm với con vật.

VD: Em coi nó như người bạn ( như một thành viên trong gia đình,...)
Viết  đoạn kết bài bằng việc nêu 

nhận xét, lời bình luận.

VD: Quả không ngoa khi người ta ví gà trống là sứ giả của bình minh.
- GV nhận xét.
4. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân 
 1 HS đọc yêu cầu.
- HS nối tiếp nhau chia sẻ bài viết trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn

- Chỉnh sửa và hoàn thiện bàivăn




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________
Thứ Tư ngày 10 tháng 1 năm 2023

ÔN TẬP TOÁN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:



- Củng cố kiến thức về phép chia thương có chữ số 0

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Thực hành: 

	 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)420: 4          b)1540 : 5      

c)820 : 4        d) 2464 : 8
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm

- GV trợ giúp HS M1 +M2: 
Bài 2: Tìm x:

a) 2420 : x = 5
b)12840 : x = 4

- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Một máy bơm trong 1 giờ   bơm được 3240 l nước. Hỏi 2 giờ máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước.
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
4. HĐ ứng dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm  vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về văn trong bài văn miêu tả con vật.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+ Khi miêu tả con vật, cần chú ý những gì? 


	- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét.

+ Quan sát theo trình tự hợp lí, bằng nhiều giác quan khác nhau

+ Chú ý phát hiện những đặc điểm riêng biệt của con vật

	2. Luyện tập 

	 Lập dàn ý  cho bài văn tả con vật
- Yêu cầu đọc đề bài

- Yêu cầu cụ thể :

-  Giới thiệu được con vật mà em muốn miêu tả. 
- Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:
    +Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật.

    +Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.
    -  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về con  vật mà mình tả.

- GV cùng HS nhận xét. 

3. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân 
 - HS đọc yêu cầu  bài tập 
-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

- Nhận xét bài của bạnChỉnh sửa và hoàn thiện bàivăn
-Chăm sóc, yêu quý con vật có ích.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về dấu gạch ngang.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

 -Phẩm chất chăm chỉ, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+Nêu tác dụng của dấu gạch ngang? 
- GV  nêu mục tiêu, yêu cầu bài học mới
	- Lớp trả lời, nhận xét.



	2. Luyện tập

	Bài  1: Tìm câu văn có sử dụng dấu gạch ngang trong bài đọc: Ở vương quốc tương lai.
 - GV cùng HS nhận xét. 

Bài  2: 

-Hãy viết một đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để thể hiện Dấu gach ngang nối từ ngữ trong một liên danh.

 -Hãy viết một đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
- GV nhận xét.
3. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau đặt câu trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn




_____________________________________________________
Thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024
ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Thực hành: 

	 Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng hiệu lần lượt là:

a)24 và 6           b)60 và 12       

c)47 : 42        d) 96 : 28
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ ND bài, cách  làm

- GV trợ giúp HS: 
Bài 2: Tuổi 2 chị em cộng lại được 40 tuổi, chị hơn em 10 tuổi. Hỏi c bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi.

- GV  nhận xét và chốt lại ý đúng .
Bài 3: Hai thùng chứa 600 l nước. Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 120 l nước.  Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?
- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
3. HĐ vận dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm  vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

-Nêu các dạng toán đã học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________
ÔN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố kiến thức về hình học.

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

	- TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Luyện tập: 

	 Bài1.Hình vẽ bên có:
 
a.2cặp cạnh song song, 2 gócvuông
b. 2 cặp cạnh song song, 3 góc vuông

c.2 cặp cạnh song song, 3 góc vuông

d.2 cặp cạnh song song, 4 góc vuông

- HS đọc yêu cầu ->  làm bài

- GV kết luận đáp án đúng.
Bài 2.Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng:
[image: image3.png]



          AB và BC

           AB và AD

          CD và CB

          AB và DC
Bài 3. 
a.Hãy vẽ hình bình hành:

………………………………………………..

b..Hãy vẽ hình thoi:

………………………………………………..

3. HĐ vận dụng :
	- HS làm bài cá nhân 

- HS chia sẻ bài trước lớp -> HS bổ sung ý kiến

- Thống nhất KQ:

- Học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Học sinh tự làm vào vở,chia sẻ trước lớp

- Học sinh tự làm vào vở,chia sẻ trước lớp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về viết tên cơ quan tổ chức..
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- TBHT điều hành lớp hát, vận động theo nhạc.

	2. Luyện tập 

	Bài  1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào các ô trống sau các tên riêng; tên cơ quan, tổ chức dưới đây.

              Nguyễn sinh Cung                                                                
              huyện Nam Đàn                                        Đài truyền hình Việt nam

Báo Nhi Đồng
Bài  2: Tên cơ quan tổ chức nào viết đúng:
A. Trường Tiểu  học LêHồng Phong.   
B. Đài truyền hình hà Nội
C. Bộ Giáo dục và đào tạo.

Bài 3: HS tự viết tên cơ quan tổ chức.

-Nhận xét.

3. HĐ vận dụng:


	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
-
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ bài viết trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn

-H S thực hành rồi chia sẻ.
Nhận xét


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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ÔN TẬPTIẾNG VIỆT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố kiến thức về dấu gạch ngang.
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+Nêu tác dụng của dấu gạch ngang? 
	- Lớp trả lời, nhận xét.



	2. Luyện tập: 

	Bài  1. Dấu gạch ngang trong câu văn dưới đây có tác dụng gì? 
 Ốc sên cất giọng:
- Bác cú ơi, cháu hỏi bác một câu được không?

A. Đánh dấu phần chú thích.

B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

D. Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt.

- GV cùng HS nhận xét. 

Bài  2: 

Hãy đặt một câu có dùng dấu hai chấm để thể hiện lời giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Một câu có dàu dấu hai chấm để thể hiện bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
- GV nhận xét.
3. HĐ vận dụng:
	Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
-
 1 HS đọc yêu cầu  bài tập 1

-  Làm bài và  chia sẻ bài trước lớp 

-HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau đặt câu trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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